
KẾ HOẠCH CĐ NHÁNH TUẦN 2: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 07/04- 11/04/2025)

   Thứ hai, ngày 07 tháng 4 năm 2025
Hoạt động học: VĐCB “Tung bóng lên cao và bắt bóng bắng 2 tay”

Lĩnh vực phát triển: Thể chất

I. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ biết tên vận động, biết cách thực hiện vận động “Tung bóng lên cao và bắt bóng bắng 2 tay”, biết cách tham gia trò 
chơi.
- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng, khả năng chú ý, định hướng trong không gian. 
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, tôn trọng luật chơi và biết hợp tác đoàn kết với bạn khi chơi.
II. Chuẩn bị
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
- Nhạc bài hát “ Em đi chơi thuyền”
- Một số quả bóng
- Một số đồ dùng khác bổ trợ cho tiết học.
III. Tiến hành
* HĐ1: Khởi động
- Cô cho trẻ đi trên nền nhạc bài: “ Em đi chơi thuyền” đi với các kiểu đi (đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi 
khom lưng, đi nhanh, đi chậm…) sau đó về đội hình 3 hàng ngang để tập BTPTC
* HĐ2: Trọng động
a. BTPTC: Kết hợp với bài hát: “Em đi chơi thuyền” (2 lần x 8 nhịp)
- HH: Máy bay bay ù..ù              
- Tay: Đánh hai tay ra hai phía trước,sau
- Bụng: Đứng cúi về trước 
- Chân: Nâng cao chân, gập gối 
- Bật: Bật tiến về trước
=> ĐTNM: Tay
b.VĐCB: “Tung bóng lên cao và bắt bóng bắng 2 tay”
- Cô cho trẻ xếp 2 hàng quay mặt vào nhau. 
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ về dồ dùng
- Cô thống nhất vận động.
- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện vận động. 
- Cho lớp nhận xét 
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- Cô tập lần 1 không phân tích.
- Cô tập lần 2 kết hợp với phân tích động tác: TTCB: Hai tay cô cầm bóng. Khi có hiệu lệnh 1 tiếng sắc xô thì bắt đầu tung 
bóng lên cao theo hướng thẳng đứng khi bóng rơi xuống bắt bóng bằng hai tay, đặt bóng vào rổ. Sau đó cô đi về cuối hàng 
đứng.
- Lần 1: Cô mời lần lượt 2 đội thực hiện vận động 2 lần. ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ) 
- Lần 2: Cô cho 2 đội thi đua với nhau xem đội nào tung và bắt được nhiều bóng thời gian tính trong một bản nhạc.
- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội. 
- Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên vận động.
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện lại vận động.
- Cô nhận xét động viên trẻ 
c. Trò chơi: “ Ô tô và chim sẻ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi. Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: 
- Trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét động viên trẻ
*HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng trên nền nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”
- Kết thúc giờ học.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày

 Thứ ba, ngày 08 tháng 4 năm 2025
Hoạt động học: Bé với luật lệ khi tham gia giao thông đường bộ 

( Điều 33: Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội 
( Toàn phần)

Lĩnh vực phát triển: Nhận thức

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:2

3 1
3/0

4/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hu ( 
31313310_t

hunt )
 –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on Q

uang T
ru

ng



I. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ có quyền được biết 1 số quy định về quy định an toàn khi tham gia giao thông( Đi bên phải đường, trên vỉa hè, đi theo 
tín hiệu đèn, không đùa nghịch, không thò đầu và tay ra ngoài, khi đi qua đường phải có người lớn dắt tay). Biết và gọi đúng 
tên một số biển báo, tín hiệu đèn giao thông như:  Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn…  
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ và thực hành đi bộ theo tín hiệu đèn giao thông.
- Giáo dục trẻ chấp hành 1 số luật giao thông đơn giản. Qua đó trẻ thấy được bổn phận của mình khi tham gia giao thông 
một cách an toàn.
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát: Em đi chơi thuyền, Quyền trẻ em
- Ti vi, máy tính (thiết kế hình ảnh, tạo mã QR trên Powerpoint).
- Tranh bài tập cho trẻ nối.Vòng (6 chiếc), bảng từ.
- Trang phục của trẻ gọn gàng. Và một số đồ dùng khác bổ trợ cho giờ học.
III. Tiến hành
* HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát bài “ Em đi chơi thuyền”
- Hỏi trẻ sau khi hát xong bài hát con cảm nhận được điều gì?
- Bài nhắc nhở chúng ta điều gì? 
- Cho trẻ nói lên những hiểu biết của trẻ. (Qua bài hát các con đã  biết một số thông tin cơ bản khi tham gia giao thông).
* HĐ2: Cung cấp thông tin một số quy định cơ bản cho trẻ biết khi tham gia giao thông
- Cho trẻ quét mã QR trên màn hình tivi:
+ Hình ảnh 1: Bé đi trên vỉa hè,bé đi dưới lòng đường.
+ Hình ảnh 2: Bé ngồi trên xe máy đội mũ, bé ngồi trên ô tô cho tay ra cửa sổ.
+ Hình ảnh 3: Bé đi bộ qua đường có người lớn dắt tay,bé chạy ngang qua đường.
+ Hình ảnh 4: Bé đi qua đường khi có đèn xanh, bé chạy qua đường khi đèn màu đỏ.
+ Hình ảnh 5: Đèn giao thông 3 màu (xanh, vàng, đỏ).
+ Hình ảnh 6: Biển Cấm đi ngược chiều, biển dành cho người đi bộ, biển báo nguy hiểm: giao nhau với đường sắt có rào 
chắn.
- Giáo viên cho trẻ xem từng tranh, trao đổi với trẻ về các quy định an toàn giao thông.
- Cho trẻ nhắc lại những quy định tham gia giao thông an toàn, không an toàn.
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- Khi tham gia giao thông chúng mình chú ý điều gì?
+ Đèn xanh các con có quyền gì? (Quyền được đi).
+ Đèn đỏ các con có quyền gì? (Quyền dừng lại).
+ Qua đường các con được ai dắt tay qua đường (Được bố/mẹ/người thân/người lớn dắt tay để đảm bảo an toàn).
+ Khi gặp biển cấm thì ntn?...
=> Cô khái quát lại câu trả lời của trẻ và nội dung bài học: Hôm nay cô đã dạy các con biết được một số quy định cơ bản 
khi tham gia giao thông an toàn và chúng mình có quyền được tham gia giao thông một cách an toàn. 
* HĐ3: Thực hành tình huống thực tế
- TC1: Đi theo tín hiệu đèn 
 + Cho cả lớp tạo thành vòng tròn vừa đi vừa hát: cho trẻ mô phỏng hành động trước khi lên xe phải đội mũ, thắt dây an 
toàn sau đó vừa đi vừa hát: Khi cô nói đèn xanh- trẻ nói đi nhanh; cô nói đèn vàng- đi chậm và quan sát; cô nói đèn đỏ- trẻ 
nói dừng lại và có hành đồng tương ứng với mỗi lần chơi.
+ Cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Giáo viên nhận xét và khen trẻ: Như vậy các con đã biết tham gia giao thông theo tín hiệu đèn rồi đó. Cô chúc cả lớp 
mình tham gia giao thông an toàn nhé!
- TC2: Bé nào giỏi 
+ Cô phát mỗi trẻ một bài tập yêu cầu trẻ nối đúng hành vi khi tham gia giao thông
+ Cô kiểm tra khen trẻ
+ Cô hỏi trẻ về nội dung bài học hôm nay?
=> Cô khái quát: Với bài học hôm nay cô đã dạy chúng mình biết một số quy định cơ bản khi tham gia giao thông an toàn. 
Còn rất nhiều những quy định tham gia giao thông an toàn nữa cô sẽ dạy chúng mình ở buổi học tiếp theo nhé. Nhưng 
chúng mình nhớ là chúng mình có quyền được biết các thông tin quy định về an toàn giao thông và có quyền được an toàn 
khi tham gia giao thông nhưng chúng mình cũng thể hiện bổn phận, trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông phải an 
toàn nhé
- Trẻ hát bài hát: “Quyền trẻ em”
 Kết thúc giờ học.
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày
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   Thứ tư, ngày 09/04/2025

t động học: Dạy KNCH bài: “Em đi chơi thuyền” – Trần Kiết Tường
TCÂN: Ai nhanh nhất
HN: Bé yêu biển lắm

Lĩnh vực phát triển: Thẩm mĩ
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu rõ lời bài hát bài hát: “ Em đi chơi thuyền”
- Rèn kỹ năng ca hát cho, kỹ năng biểu diễn cho trẻ. Phát triển khả năng ghi nhớ cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, thông qua bài hát trẻ chấp hành khi tham gia giao thông.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”, “ Đường em đi, Bé yêu biển lắm”
- Vòng cho trẻ chơi trò chơi. Một số đồ dùng bổ trợ khác
III. Tiến hành
* HĐ 1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề
- Cô cho trẻ kể một số phương tiện giao thông đường thuỷ mà trẻ biết
- Trẻ kể cô khen động viên trẻ?
=> Cô khái quát dẫn dắt trẻ vào bài 
* HĐ2:  Dạy kỹ năng ca hát: “ Em đi chơi thuyền” - Trần Kiết Tường
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả
- Cô hát lần 1 không nhạc kết hợp với cử chỉ điệu bộ. Giảng nội dung, giai điệu của bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc.
- Cô cùng trẻ hát 3- 4 lần ( Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ)
- Thi đua tổ hát, nhóm trẻ hát, cá nhân trẻ hát ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:2

3 1
3/0

4/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hu ( 
31313310_t

hunt )
 –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on Q

uang T
ru

ng



- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo nhịp. Trẻ hát cô vận động vỗ tay theo nhịp 1 lần.
- Cô và trẻ hát vận động vỗ tay theo nhịp 
- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát và tên tác giả?
=> Giáo dục trẻ: Phải biết yêu biển giữ biển luôn xanh sạch đẹp, chấp hành khi tham gia giao thông
*HĐ3: Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất
- Cô đưa ra những chiếc vòng và hỏi trẻ các con sẽ chơi gì với những chiếc vòng?
- Trẻ nêu ý tưởng. Cô cùng trẻ thống nhất trò chơi “Ai nhanh nhất”. Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi: Nghe tiết tấu nhanh, chậm hoặc âm lượng to nhỏ để nhảy vào vòng, ai không nhảy vào 
vòng thi bị nhảy lò cò. Và sau các vòng sẽ tìm ra bạn nào nhanh nhất. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
* HĐ4: Hát nghe: “Bé yêu biển lắm”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả?
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 , kết hợp giảng nội dung: Bài hát nói bạn nhỏ rất yêu biển, nhưng khi đến gần biển phải có người 
lớn đi cùng bạn. Chúng mình nhớ phải có người lớn dắt đi mới được ra biển nhé.
- Cô hát lần 2 kết hợp với minh họa. Mời trẻ đứng lên vận động minh họa cùng cô 
- Cô khen động viên trẻ. Kết thúc giờ học
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

  Thứ năm, ngày 10/04/2025
Hoạt động học: LQCC: g,y (Liên hệ)

Lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái “g, y”, nhận biết chữ cái g, y  trong tiếng và từ trọn vẹn.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:2

3 1
3/0

4/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hu ( 
31313310_t

hunt )
 –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on Q

uang T
ru

ng



- Củng cố và phát triển kỹ năng, nghe, nhìn, nói của trẻ qua các hoạt động. Rèn phát âm chính xác chữ cái g, y 
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động trong giờ học. 
- Nhạc bài hát: “ Bạn ơi có biết”
- Thẻ chữ cái của cô và trẻ.
- Bài tập trẻ làm, bút chì. Hình ảnh thuyền thúng trên ti vi cho trẻ ghép chữ
- Một số đồ dùng khác bổ trợ cho tiết học.
III. Tiến hành
* HĐ1: Ổn định tổ chức.
- Cô cho hát: “ Bạn ơi có biết”.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát
=>Cô khái quát : Bài hát nói về bạn nhỏ khi được đi chơi thuyền bạn rất nghiêm túc khi ngồi trên thuyền. Khi tham gia giao 
thông các con phải thực hiện nghiêm túc luật giao thông
* HĐ2: Nhận biết phát âm chữ cái “ g, y”
+ Làm quen chữ cái g
- Cô đưa ra hình ảnh vẽ thuyền thúng trên máy tính và hỏi trẻ
- Cô hỏi trẻ đây là hình ảnh gì?
- Hỏi trẻ từ tương ứng dưới hình ảnh “ Thuyền thúng”
- Cho trẻ lên ghép từ dưới hình ảnh
- Cô kiểm tra khen trẻ
- Cô cho trẻ đọc từ “Thuyền thúng” 
- Tìm chữ  cái giống nhau, giới thiệu những chữ chưa học
- Cô giới thiệu chữ g, cách phát âm
- Cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Cô cho trẻ miêu tả cấu tạo của chữ g. Cho trẻ đọc lại
- Cô giới thiệu các kiểu chữ g, cách phát âm ( tất cả đều đọc là g)
- Cho cả lớp đọc lại 
+ Làm quen với chữ cái y ( thực hiện như chữ g)
- Cô cho trẻ đọc lại cả 2 chữ g,y
* So sánh chữ “g, y” có điểm gì giống nhau và khác nhau.
- Cho trẻ lấy thẻ chữ và về tổ ngồi.
- Nhặt chữ theo yêu cầu của cô. Cô đọc tên chữ trẻ nhặt.
- Cô nói đặc điểm của chữ trẻ nhặt chữ.
- Thưởng cho trẻ một thẻ chữ mà mình thích
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* HĐ3: Trò chơi củng cố.
+ TC1: Về đúng nhà
- Cô giới thiệu cách chơi luật chơi (Cô chuẩn bị 3 ngôi nhà có gắn các chữ cái và trên tay cầm một thẻ chữ cái khi cô nói tìm 
nhà trẻ nhanh chân tìm về dúng nhà của mình)
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô khen và động viên trẻ.
+ TC2: Ai khéo hơn
- Cô hướng dẫn trẻ chơi ghép những nguyên vật liệu khác nhau thành những chữ cái: “ g,y”
- Cô nhận xét trẻ chơi
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

   Thứ sáu, ngày 11/04/2025
Hoạt động học: Vẽ thuyền trên biển (ĐT)

Lĩnh vực phát triển: Thẩm mĩ
I. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng vẽ đã học để vẽ nét cong, nét thẳng, nét ngang, nét xiên...và trí tưởng tượng của mình để 
vẽ được chiếc thuyền, tô màu không chờm ra ngoài. Biết vẽ thêm các chi tiết để cho bức tranh thêm sinh động. 
- Củng cố kỹ năng vẽ các nét cong, nét thẳng, nét xiên..., kỹ năng tô màu, cách sắp xếp bố cục hài hòa cân đối. Phát triển 
khả năng tư duy, trí tưởng tượng của trẻ để vẽ bức tranh  thuyền
- Giáo dục tính thẩm mĩ, trẻ biết yêu thích cái đẹp. Trẻ tích cực tham gia hoat động tạo hình và tạo ra sản phẩm. Biết trân 
trọng và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
II. Chuẩn bị
- Tranh của cô: 3 tranh
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+ Tranh 1: Thuyền thúng
+ Tranh 2: Thuyền buồm
+ Tranh 3:  Một số loại thuyền
- Giá treo tranh, que chỉ, sáp màu, giấy A4, nhạc bài hát “ Em đi chơi thuyền”
- Một số đồ dùng khác bổ trợ cho tiết học
III. Tiến hành
*HĐ 1: Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát: “ Em đi chơi thuyền”
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói về điều gì?
- Cho trẻ kể một số loại thuyền mà trẻ biết
=> Cô khái quát lại: 
*HĐ2: Quan sát và đàm thoại tranh
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét chung về tổng thể các bức tranh
+ Các con hãy nhìn xem đây là gì nào?
+ Các con cùng quan sát và có cảm nhận về những bức tranh này? Những bức tranh này ntn?
+ Làm thế nào cô có được những bức tranh này?
- Cô khẳng định: Đúng rồi, đây là các bức tranh được cô vẽ thuyền đấy!
- Cho trẻ tự lên trình bày nhận xét về từng bức tranh, (hình dáng, cách vẽ, màu sắc bức tranh)
- Nhận xét về bố cục: 
+ Các loại xe trong bức tranh được cô dán nằm ở vị trí nào của bức tranh? Ngoài ra bức tranh còn có gì?
- Cô khái quát lại:
* Hỏi ý tưởng trẻ (3- 4 trẻ)
- Các con sẽ vẽ gì? Và vẽ  như thế nào? Dùng màu ntn? Sắp xếp ntn? Phết hồ ở đâu?
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Chèo thuyền” và về tổ ngồi.
*HĐ 3: Trẻ thực hiện
- Cho trẻ  lấy đồ dùng về chỗ ngồi vẽ
- Cô cho trẻ nhắc lại cách cầm bút, tư thế ngồi, cách tô màu...
- Trẻ vẽ (Cô bao quát, khuyến khích trẻ sáng tạo)
- Trong khi trẻ thực hiện cô mở nhạc nhỏ
*HĐ 4: Nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày
- Trẻ nhận xét bài của bạn. Con thích bài nào? Vì sao?
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- Trẻ giới thiệu bài của mình.
- Cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ. Cho trẻ mang bài ra góc nghệ thuật trưng bày.
- Kết thúc giờ học
IV. Đánh giá trẻ cuối ngày:

GIÁO VIÊN NGƯỜI DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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